
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐẠI SƠN 

 
Số: 838/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đại Sơn, ngày 07 tháng 8 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

 giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẠI SƠN 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 10 tháng 12 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

 Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng 

công chức, viên chức; 

 Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố: số 62/2022/QĐ-

UBND ngày 02/11/2022 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức 

bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thành phố Hải Phòng; số 36/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 ban 

hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về 

quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022; 

 Thực hiện Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 08/8/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc thực hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ 

chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc thành phố Hải Phòng; 

Theo đề nghị của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên 

mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 tại Báo cáo số 08/BC-

HĐXTH ngày 06/8/2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 gồm 20 viên chức. Trong 

đó có 19 viên chức đạt và 01 viên chức không đạt (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm thi hành 

1. Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ 

thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 có trách nhiệm thông báo kết quả kỳ xét 
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thăng hạng đến các đơn vị có viên chức dự xét thăng hạng và trên Cổng thông tin 

điện tử của xã theo quy định.  

2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội xã tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã ban hành Quyết định bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng theo quy định.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Trưởng 

phòng Văn hóa- Xã hội xã, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo 

viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026; Các cơ quan, đơn vị có 

liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Sở Nội vụ thành phố (để b/c)  

- Sở GD&ĐT thành phố (để b/c);  

- Lãnh đạo UBND xã;  

- Thành viên Hội đồng xét thăng hạng;  

- Các trường Mầm non, TH, THCS có viên chức xét 

thăng hạng;  

- Cổng thông tin điện tử xã;  

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
 

Đào Văn Soái 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Mầm non Bình Lãng 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Chức vụ, 

chức danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng hạng 

(mã số) 

Kết quả 

thẩm định 

hồ sơ 

Kết quả kỳ 

xét thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 Đỗ Thị Hậu 06/10/1990 Giáo viên 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26) 

Giáo viên 

mầm non 

hạng II 

(V.07.02.25) 

Đạt Trúng tuyển 
01 hồ sơ/ 01 

chỉ tiêu 

(Danh sách này có 01 người) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

  

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Mầm non Đại Sơn 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chức 

vụ, 

chức 

danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng hạng 

(mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Xếp 

theo 

thứ 

tự 

ưu 

tiên 

Kết 

quả kỳ 

xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 Nguyễn Thị Hồng Loan 19/08/1991 
Giáo 

viên 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26) 

Giáo viên 

mầm non 

hạng II 

(V.07.02.25) 

Đạt 1 
Trúng 

tuyển 

02 hồ sơ/01 chỉ 

tiêu thăng hạng. 

Việc xác định 

trúng tuyển thực 

hiện thứ tự ưu 

tiên theo Kế 

hoạch số 

69/KH-HĐXTH 

ngày 29/6/2026  

2 Tăng Thị Phương 15/03/1992 
Giáo 

viên 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26) 

Giáo viên 

mầm non 

hạng II 

(V.07.02.25) 

Đạt 2 

Không 

trúng 

tuyển 

(Danh sách này có 02 người) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Mầm non Hưng Đạo 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Chức vụ, 

chức danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề 

nghị xét 

thăng hạng 

(mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 Nguyễn Thị Thu Thủy 16/10/1983 Giáo viên 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III 

(V.07.02.26) 

Giáo viên 

mầm non 

hạng II 

(V.07.02.25) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/ 01 

chỉ tiêu 

(Danh sách này có 01 người) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Bình Lãng 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Chức vụ, 

chức danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Kết quả 

thẩm 

định hồ 

sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 Nguyễn Đức Hoan 05/02/1975 
Hiệu 

trưởng 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/ 

01 chỉ tiêu 

2 Nguyễn Thị Hoa 18/12/1975 Giáo viên 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

02 hồ sơ/ 

02 chỉ tiêu 

3 Nguyễn Thị Uyên 24/05/1974 Giáo viên 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 
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(Danh sách này có 03 người) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Đại Đồng 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Chức vụ, 

chức danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Kết quả 

thẩm 

định hồ 

sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 Vũ Thị Mỵ 15/09/1977 Giáo viên 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/ 01 

chỉ tiêu 

(Danh sách này có 01 người) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Hưng Đạo 

STT Họ và tên Ngày sinh 
Chức vụ, 

chức danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Kết quả 

thẩm 

định hồ 

sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 Phạm Thị Doan 08/12/1993 Giáo viên 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

02 hồ sơ/ 

02 chỉ tiêu 

2 Mạc Thị Thu Thảo 09/10/1979 Giáo viên 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III 

(V.07.03.29) 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

(Danh sách này có 02 người) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Tiểu học Kỳ Sơn 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chức vụ, 

chức 

danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 
Nguyễn Thị Diệu 

Linh 
23/06/1978 

Phó Hiệu 

trưởng 

Giáo viên tiểu 

học hạng II 

(V.07.03.28) 

Giáo viên tiểu 

học hạng I 

(V.07.03.27) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/ 01 

chỉ tiêu 

(Danh sách này có 01 người) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Bình Lãng 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chức vụ, 

chức 

danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 Vũ Văn Cường 24/08/1981 
Phó Hiệu 

trưởng 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Giáo viên 

THCS hạng I 

(V.07.04.30) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/ 01 

chỉ tiêu 

2 Lê Thị Dịu 28/03/1990 Giáo viên 

Giáo viên 

THCS hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

03 hồ sơ/ 03 

chỉ tiêu 
3 Nguyễn Thị Dung 25/10/1984 Giáo viên 

Giáo viên 

THCS hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

4 Nguyễn Thị Chi 27/06/1990 Giáo viên 

Giáo viên 

THCS hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

(Danh sách này có 04 người) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Đại Sơn 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chức vụ, 

chức 

danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 
Phạm Thị Thu 

Huyền 
26/10/1974 Giáo viên 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Giáo viên 

THCS hạng I 

(V.07.04.30) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/ 01 

chỉ tiêu 

2 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
18/02/1980 Giáo viên 

Giáo viên 

THCS hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

03 hồ sơ/ 03 

chỉ tiêu 
3 Ngô Thị Thanh 18/09/1988 Giáo viên 

Giáo viên 

THCS hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

4 Lương Thị Duyên 19/10/1981 Giáo viên 

Giáo viên 

THCS hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

(Danh sách này có 04 người) 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ ĐẠI SƠN 

 

 

KẾT QUẢ 

Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập xã Đại Sơn năm 2026 

(kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /8/2026 của Chủ tịch UBND xã Đại Sơn) 

Đơn vị: Trường Trung học cơ sở Hưng Đạo 

STT Họ và tên Ngày sinh 

Chức vụ, 

chức 

danh 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ (mã số) 

Hạng, chức 

danh nghề 

nghiệp đề nghị 

xét thăng hạng 

(mã số) 

Kết 

quả 

thẩm 

định 

hồ sơ 

Kết quả 

kỳ xét 

thăng 

hạng 

Diễn giải 

1 Nguyễn Văn Nhuận 15/04/1982 Giáo viên 

Giáo viên 

THCS hạng III 

(V.07.04.32) 

Giáo viên 

THCS hạng II 

(V.07.04.31) 

Đạt 
Trúng 

tuyển 

01 hồ sơ/ 01 

chỉ tiêu 

(Danh sách này có 01 người) 
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